
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN
1 Học sinh lớp 10a1 3.200.000 đồng
2 Học sinh lớp 10a2 1.500.000 đồng
3 Học sinh lớp 10a3 1.380.000 đồng
4 Học sinh lớp 10a4 1.020.000 đồng
5 Học sinh lớp 11a1 2.045.000 đồng
6 Học sinh lớp 11a2 1.600.000 đồng
7 Học sinh lớp 11a3 1.940.000 đồng
8 Học sinh lớp 11a4 1.420.000 đồng
9 Học sinh lớp 12a1 800.000 đồng

10 Học sinh lớp 12a2 1.950.000 đồng
11 Học sinh lớp 12a3 773.000 đồng
12 Học sinh lớp 12a4 1.130.000 đồng
13 Học sinh lớp 12a5 1.380.000 đồng
14 Học sinh lớp 12a6 2.470.000 đồng
15 Thầy Trần Công Lý 1.000.000 đồng
16 Cô Trần Thị  Mộng Thu 320.000 đồng
17 Cô Thạch Thị Loan 50.000 đồng
19 Cô Trương Châu Mỹ Ngọc 100.000 đồng
20 Cô Lâm Ngọc Tuyết 100.000 đồng
21 Cô Trương Thị Hằng 100.000 đồng
22 Thầy Huỳnh Phước Đạt 500.000 đồng
23 Thầy Phạm Quốc Hùng 100.000 đồng
24 Cô Trần Ngọc Bích 300.000 đồng
25 Cô Huỳnh Thị Bích Ngọc 200.000 đồng
26 Cô Nguyễn Thanh Hằng 300.000 đồng
27 Thầy Thái Hoàng Anh Vũ 300.000 đồng
28 Thầy Huỳnh Trung Hiếu 100.000 đồng
29 Cô Lâm Kim Nhân 300.000 đồng
30 Thầy Huỳnh Minh Thế 300.000 đồng
31 Thầy Lâm Vĩnh Hoàng 100.000 đồng
32 Cô Phạm Đông Nhi 600.000 đồng
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STT HỌ TÊN SỐ TIỀN
33 Thầy Trần Mộng Linh 600.000 đồng
34 Cô Cao Xuân Nhàn 200.000 đồng
35 Cô Triệu Lâm Thúy Huỳnh 300.000 đồng
36 Thầy Huỳnh Tiến Đạt 1.000.000 đồng
37 Lý Thị Mỹ Lệ 200.000 đồng
38 Cô Phạm Thúy Ngân 300.000 đồng
39 Cô Tạ Linh Linh 300.000 đồng
40 Thầy Hồ Thái Hòa 200.000 đồng
41 Thầy Võ Văn Liền 600.000 đồng
42 Phùng Thị Tố Khanh 300.000 đồng
43 Cô Nguyễn Thúy Tố Minh 200.000 đồng
44 Cô Thạch Bảo ngọc 300.000 đồng
45 Cô Trần Thị Ái Loan 300.000 đồng
46 Cô Huỳnh Khánh Dương 600.000 đồng
47 Cô Huỳnh Thị Ngọc Hân 300.000 đồng
48 Cô Trần Thị Quốc Khánh 300.000 đồng
49 Cô Trần Khánh Tâm 200.000 đồng
50 Cô Lý Thị Hồng Lan 300.000 đồng
52 Cô Trương Thùy Trang 100.000 đồng
53 Cô Trần ngô Bảo Trân 300.000 đồng
55 Cô Tăng Thái Hằng 300.000 đồng
56 Cô Phan Thị Mỹ Duyên 300.000 đồng
57 Cô Huỳnh Thị Bích Thủy 400.000 đồng
58 Cô Ông Thị Mỹ Anh 600.000 đồng
59 Cô Triệu Trúc Hà 200.000 đồng
60 Cô Trương Thị Minh Nguyệt 100.000 đồng
63 Thầy Trương Quang Vinh 300.000 đồng
64 Tiệm vàng Huy Phong 100.000 đồng
65 Cô Huỳnh - quày photo 100.000 đồng
66 Cô Tăng Nhật  Phượng - Cựu Giáo viên 200.000 đồng
67 Ông Huỳnh Minh Cường - ấp Phú Thành B 6.000.000 đồng
68 Ông Lâm Thành Hòa - Cựu Học sinh 600.000 đồng
69 Trường THCS Vũng Thơm 1.000.000 đồng
70 Cô Hồng Thị Kim Xuyến - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 500.000 đồng



STT HỌ TÊN SỐ TIỀN
71 Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 50.000 đồng
72 Cô Huỳnh Huyền Trang - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
73 Thầy Trần Huy Phổ - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 50.000 đồng
74 Thầy Trương Tử Trực - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 50.000 đồng
75 Thầy Lâm Anh Dũng - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
76 Thầy Trần Bảo Chi - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
77 Cô Lý Thị Mai Xuân - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
78 Cô Huỳnh Thị Kiều Vân - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
79 Cô Thái Thị Tuyết Nga - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 50.000 đồng
80 Cô Đinh Thị Yến Ngân - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
81 Cô Trần Ký Sinh - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
82 Thầy Huỳnh Bảo Quốc - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
83 Thầy Phạm Hoàng Thái - Giáo viên Trường THCS Vũng Thơm 100.000 đồng
84 Ông Phạm Văn Kiên 300.000 đồng
85 Công ty Du lịch Hạnh Phúc 1.000.000 đồng
86 Ông Lâm Sơn Giang - Công ty xây dựng Khởi Tiến 2.000.000 đồng
87 Ông Trần Văn Đức - PH em Trần Tố Quyên lớp 12a5 1.000.000 đồng
88 Cô Lâm Ngọc Lang - Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Phú Tâm 500.000 đồng
89 Huyện Đoàn Châu Thành 600.000 đồng
90 Viettel huyện Châu Thành 1.000.000 đồng
91 Ông Bùi Thanh Hải - Vật tư nông nghiệp Thuận Phát, xã Đại Tâm 3.000.000 đồng
92 Ông Lâm Phương Hảo - Cựu Giáo viên 200.000 đồng
93 Tạp Hóa Mỹ Phẩm Siêu Linh - Phú Tâm 200.000 đồng
94 Tiệm vải Xuân Mai - Phú Tâm 100.000 đồng
95 Tiệm thuốc tây Hoàng Vũ - Phú Tâm 200.000 đồng
96 Tiệm uốn tóc Hạnh - Phú Tâm 200.000 đồng
97 Đại đức chùa ChămPa 500.000 đồng
98 Ông Trần Bình - Vật tư nông nghiệp 1.000.000 đồng
99 Ông Trương Thanh Sử - Cựu học sinh 500.000 đồng

100 Trường THCS Phú Tân 500.000 đồng
101 Cô Vương Kim Tuyến - PH em Lương Công Minh lớp 12a6 1.000.000 đồng
102 Cô Lưu Thể Linh - Căn tin trường THPT Phú Tâm 1.000.000 đồng
103 Trụ trì chùa Bốn Mặt 2.000.000 đồng
104 Ông Âu Đức Xuyên - Lò bánh Công Lập Thành 1.000.000 đồng



STT HỌ TÊN SỐ TIỀN
105 Ông Trần  Nghĩa - Công ty Lập Hưng 1.000.000 đồng
106 Ông Huỳnh Thái Quốc - Phó Chủ tịch xã Phú Tân 200.000 đồng
107 Ông Lâm Hữu Nghĩa - ấp Phú Bình 200.000 đồng
108 Ông Trương Văn Trầm - Phó Chủ tịch xã Phú Tâm 1.000.000 đồng
109 Ông Chiêm Sơn Hải  - Nguyên Hội trường Hội cha mẹ học sinh 500.000 đồng
110 Bác sĩ Sơn Hà - Giám đốc bệnh viện huyện Châu Thành 3.000.000 đồng
111 Tiệm vàng Tân Hưng 500.000 đồng
112 Ông Dương Tuấn Đăng - PH em Dương Đăng Khoa lớp 10a3 50.000 đồng
113 Cô Triệu Bích Thủy - Cựu Giáo viên 500.000 đồng
114 Cô Lệ Quyên - Cựu Giáo viên 5.000.000 đồng
115 Cô Trần Thị Ngọc Tú - ấp Thọ Hòa Đông B 100.000 đồng
116 Tiệm gạo Trung Hiếu 300.000 đồng
117 Cô Dư Mỹ Linh - Cựu Học sinh 20.000 đồng
118 Thầy Dương Chí Dũng - Cựu Giáo viên 300.000 đồng
119 Thầy Huỳnh Phú Khánh - Cựu Giáo viên 400.000 đồng
120 Em Trương Tấn Phát - Cựu Học sinh 100.000 đồng
121 Bác sĩ Đức- Vũng Thơm 500.000 đồng
122 Cô Dương Hồng Gấm - Cựu Giáo viên 2.000.000 đồng

tổng 79.548.000 đồng


